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	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu và

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	LT
	TH
	LT
	TH
	LT
	TH
	LT
	TH
	

	Thiết kế bài trình chiếu: Thiết kế được bài trình chiếu theo yêu cầu của giáo viên
	Số câu
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	Chiếm 65%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	3
	0,5
	2
	
	
	

	
	Câu số
	1
	
	5
	10
	3
	11
	
	
	

	Thế giới logo: Biết tạo thủ tục trong Logo, sử dụng thủ tục để vẽ cá hình trang trí
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	2
	Chiếm  25%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	

	
	Câu số
	4
	
	7
	
	8
	
	
	9,12
	

	Em học nhạc: Biết cách sử dụng phần mềm MuseScore
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Chiếm  10%

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	2,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng

	Số câu
	4
	
	2
	1
	2
	1
	
	2
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	3
	1
	2
	
	1
	

	
	Câu số
	1,2,4,6
	
	5,7
	
	3,8
	9
	
	9,12
	


	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
Lớp: 5…………

Họ và tên:…………………………
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIN HỌC - LỚP 5
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I. Lý thuyết: 8 điểm 
1. TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1. Để tạo hiệu ứng chuyển động cho đối tượng theo đường định sẵn trong PowerPoint em chọn:
A.Chọn Animations / Add Animations/ More Motion Path......
B.Chọn insert / Add Animations/ More Motion Path......
C.Chọn Home / Add Animations/ More Motion Path......
Câu 2. Để viết lời cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore em nhấn tổ hợp phím là:
A.Ctrl +L

B. Ctrl +N

C. Ctrl +I  

D. Ctrl +I
Câu 3. Để đặt thông số chung cho bài trình chiếu em chọn:
A.Vào Page layout / Slide Number.....     B. Vào Insert / Slide Number.....
Câu 4. Câu lệnh thay đổi  màu vẽ trong phần mềm Logo là: 

A.  SetPencolor  n

B. SetPenSize [1 10]

C.  Setxy  2 2
Câu 5.  Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu em chọn:
A. Insert / Video / Video From File

 B. Insert / Audio / Audio From File 
Câu 6.  Đâu là biểu tượng của phần mềm MuseScore là:
A.  [image: image1.png]





B. [image: image2.png]Y






C. [image: image3.png]i)






D. [image: image4.png]



2. TỰ LUẬN: 2 điểm
Câu 7. Lệnh để Rùa vẽ tên em lên màn hình với màu chữ là màu đỏ
.........................................................................................................................................

Câu 8. Sử dụng câu lệnh lặp, viết lệnh để rùa vẽ được hình ngũ giác. Biết chiều dài của cạnh là 50 bước
.........................................................................................................................................
II. Thực hành (2 điểm)                                                                                              Câu 9.Viết thủ tục để Rùa vẽ lên màn hình hình lục giác. Biết chiều dài của cạnh là 100 bước? 
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I. Trắc nghiệm: ( 6 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 1đ.
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	B
	C


II. Tự luận:(1 điểm)Mỗi câu trả lời đúng được 1đ.
Câu 7:  
RT 90 setpencolor 4 LABEL [Nguyen Thi Thao]
Câu 8: 
Repeat 5[fd 100 rt 360/5]

III. Thực hành ( 2 điểm)
Câu 8: 
To lucgiac
Repeat 6[fd 100 rt 360/6]
End

---------------Hết--------------
